Họ và tên: ……………………………………………  Lớp: ………  Ngày: ……/……/………
PHIẾU HỌC TẬP
Lịch sử 10 – Kết nối tri thức – Bài 3: Vai trò của Sử học
SGK tr.16–20 · Thời gian: 25 phút trên lớp (Phần III có thể hoàn thiện ở nhà) · Tổng: 10 điểm = 4 (Biết) + 3 (Hiểu) + 3 (Vận dụng)
Hướng dẫn: đọc sách giáo khoa tr.16–20, làm lần lượt ba phần theo mức tăng dần. Chưa chắc chắn ở Phần I thì xem lại sách trước khi làm Phần II và III.
PHẦN I — MỨC BIẾT (NHẬN BIẾT) · 4 điểm
Yêu cầu: Nhớ lại, nối, điền đúng thông tin có trong bài học.
Câu 1 (0,75 điểm)
Sử học đóng vai trò quan trọng nhất trong việc ……………… giá trị của di sản; kết quả nghiên cứu của Sử học là cơ sở khoa học cho việc ……………… và phát huy giá trị di sản. Di sản gồm di sản văn hoá và di sản ……………….
Câu 2 (0,5 điểm)
Hát Xoan được nghệ nhân truyền dạy cho học sinh (Hình 4) là loại di sản nào?
A. Di sản văn hoá vật thể
B. Di sản văn hoá phi vật thể
C. Di sản thiên nhiên
D. Không phải di sản
Câu 3 (1 điểm)
Nối loại di sản/ vấn đề ở cột A với nội dung đúng ở cột B.
	CỘT A
	CỘT B

	1. Di sản văn hoá vật thể
	a. Sưu tầm, lưu giữ, truyền dạy, trình diễn để lưu truyền qua các thế hệ

	2. Di sản văn hoá phi vật thể
	b. Bảo tồn để hạn chế xuống cấp, hư hỏng do thời gian và con người

	3. Di sản thiên nhiên
	c. Bảo tồn góp phần phát triển đa dạng sinh học, tăng giá trị khoa học

	4. Tài nguyên du lịch văn hoá
	d. Di tích lịch sử – văn hoá, giá trị văn hoá truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian…


Kết quả nối:  1 – ……;  2 – ……;  3 – ……;  4 – ……
Câu 4 (1 điểm)
Em hãy đánh dấu ✓ vào ô Đúng hoặc Sai cho mỗi nhận định.
	Ý
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	a)
	Sử học là cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
	 
	 

	b)
	Bảo tồn di sản phi vật thể chỉ cần xây dựng nhà bảo tàng.
	 
	 

	c)
	Du lịch phát triển thúc đẩy việc bảo vệ di sản, di tích.
	 
	 

	d)
	Du lịch chỉ gây hại cho di tích, không có tác động tích cực nào.
	 
	 


Câu 5 (0,75 điểm)
Điền số liệu lượt khách đến Hoàng thành Thăng Long năm 2019 (Tư liệu 3, SGK tr.19).
	Đối tượng
	Số lượt khách

	Khách nội địa
	


	Khách quốc tế
	


	Tổng số
	



PHẦN II — MỨC HIỂU (THÔNG HIỂU) · 3 điểm
Yêu cầu: Giải thích, so sánh, phân biệt, khai thác tư liệu, nhận xét.
Câu 6 (1,5 điểm)
Hoàn thành bảng hai chiều tác động.
	Chiều tác động
	Nội dung

	Lịch sử, văn hoá → du lịch
	


	Du lịch → bảo tồn di tích
	



Câu 7 (1,5 điểm)
Tư liệu (Tư liệu 2, 3, SGK tr.19): Du lịch tạo ra hơn 10% GDP của EU và hơn 10 triệu lao động, văn hoá chiếm khoảng 40% giá trị du lịch ở châu Âu (Tư liệu 2). Năm 2019 Hoàng thành Thăng Long đón 461 715 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 230 459 lượt (Tư liệu 3).
1) Điểm chung của các tư liệu về vai trò của lịch sử, văn hoá đối với du lịch là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Tính tỉ lệ phần trăm khách quốc tế trong tổng lượt khách năm 2019 (làm tròn đến hàng đơn vị).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN III — MỨC VẬN DỤNG · 3 điểm
Yêu cầu: Giải quyết tình huống, liên hệ thực tiễn, đề xuất ý kiến có lập luận.
Câu 8 (2 điểm)
Chủ đề hội thảo du lịch: “Lựa chọn lợi ích kinh tế hay lợi ích văn hoá – lịch sử? Lợi ích trước mắt hay lâu dài?” Viết đoạn văn 8–10 dòng nêu quan điểm của em, có 2 lí lẽ dẫn kiến thức đã học.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm)
Địa phương em có di sản văn hoá hoặc thiên nhiên nào? Đề xuất 2 biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Em tự đánh giá Phần III (khoanh vào mức em đạt):
	Tiêu chí
	Chưa đạt (0–2 đ)
	Đạt (3–4 đ)
	Tốt (5 đ)

	Nội dung kiến thức đúng, đủ, bám sách giáo khoa
	Thiếu hoặc sai nhiều ý chính
	Đúng ý chính, còn thiếu chi tiết
	Đúng, đủ, có dẫn chứng từ bài học

	Lập luận, liên hệ thực tiễn
	Chưa có lí do hoặc liên hệ
	Có lí do/ ví dụ nhưng chưa rõ
	Lí do rõ ràng, ví dụ cụ thể, thuyết phục


	Phần I – Biết (4 đ)
	Phần II – Hiểu (3 đ)
	Phần III – Vận dụng (3 đ)
	Tổng (10 đ)

	 
	 
	 
	 



